
 Mức học
bổng( 80%/ 1/

tháng)

 Thời
gian hỗ

trợ
 Kinh phí  Số kỳ Số tiền

I/ Cấp Mầm non:   7,200,000   1   500,000   7,700,000

1   -   7,200,000   1   500,000   7,700,000

1 1 Lầu Khía Đỉ Cận nghèo MGG   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

II/ Cấp Tiểu học   252,000,000   35   17,500,000   269,500,000

2 PTDTBT TH Mường Pồn   28,800,000   4   2,000,000   30,800,000

2 1 Vừ A Páo Hộ nghèo 2A1   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

3 2 Giàng Thị Hoa Hộ nghèo 3A2   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

4 3 Cà T Phương Ngọc Hộ nghèo 3A3   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

5 4 Cà Thị Bích Hộ nghèo 5A3   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

3 TH số 2 xã Na Tông   -   7,200,000   1   500,000   7,700,000

6 1 Vàng A Na Hộ nghèo MGG   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

4 TH Số 2 Mường Pồn   -   21,600,000   3   1,500,000   23,100,000

7 1 Vàng Thị Cống Hộ nghèo 4A2   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

8 2 Chá Thị Dung Cận nghèo 2A4   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

9 3 Quàng Thị Hồng Nga Hộ nghèo 2A3   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

5 TH Hoàng Công Chất   -   7,200,000   1   500,000   7,700,000

10 1 Lò Minh Quân Hộ nghèo 4A1   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

6 TH xã Thanh Yên   -   21,600,000   3   1,500,000   23,100,000

11 1 Quàng Việt Hà Hộ nghèo 3A2   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

 Mức lương
tối thiểu

 Học bổng
STT
ĐV

ST
T

HS
Họ Và tên học sinh Đối tượng Lớp

Hỗ trợ mua sắm phương
tiện, đồ dùng học

tập(500.000/1H kỳ/1HS) Tổng kinh phí
tăng thêm từ T

01-5/ 2024

UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN
PHÊ DUYỆT NHU CẦU KINH PHÍ TĂNG THÊM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT THEO THÔNG TƯ SỐ 42/

2013/TTLT-BGD ĐT-BLĐTBXH-BTC, NGÀY 31/12/2013 - TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 05 NĂM 2024

          (Kèm theo Quyết định số: 627/QĐ-UBND, ngày 11/3/2024 của UBND huyện Điện Biên)

Trường MN Pu Lau X Mường Nhà
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tăng thêm từ T

01-5/ 2024

12 2 Quàng Việt Hưng Hộ nghèo 4A1   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

13 3 Đoàn Thị Khánh Ly Hộ nghèo 4A2   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

7 TH xã Noong Luống   -   14,400,000   2   1,000,000   15,400,000

14 1 Phạm Thu Phương Cận nghèo 1A3   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

15 2 Vì Thu Trang Hộ nghèo 4A2   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

8 TH xã Noong Hẹt   -   28,800,000   4   2,000,000   30,800,000

16 1 Tòng Khánh Huy Hộ nghèo 5A1   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

17 2 Lò Văn Bảo Hộ nghèo 5A1   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

18 3 Cà Văn Mạnh Hộ nghèo 5A3   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

19 4 Nguyễn Xuân Long Cận nghèo 2A3   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

9 TH  xã Núa Ngam   -   7,200,000   1   500,000   7,700,000

20 1 Lường T Mai Linh Cận  nghèo 5A3   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

10 TH xã Thanh Chăn   -   21,600,000   3   1,500,000   23,100,000

21 1 Nông Quốc Tuấn Anh Hộ nghèo 5A2   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

22 2 Cà Văn Thắng Hộ nghèo 2A3   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

23 3 Ngọc Thu Hà Hộ nghèo 2A1   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

11 TH Yên Cang   -   7,200,000   1   500,000   7,700,000

24 1 Lò Thị Khánh Linh Hộ nghèo 4A2   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

12 PTDTBT TH Hẹ Muông   -   28,800,000   4   2,000,000   30,800,000

25 1 Lò Lâm Hùng Cận nghèo 2A2   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

26 2 Sùng Thị Pa Ia Hộ nghèo 3A1   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

27 3 Lò Quý Chung Cận nghèo 3A2   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

28 4 Quàng Duy Thiện Hộ nghèo 2A1   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000
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13 PTDTBT TH xã Mường Nhà   -   7,200,000   1   500,000   7,700,000

29 1 Lò Huy Hoàng Cận nghèo 1a1   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

14 TH Hua Thanh   -   7,200,000   1   500,000   7,700,000

30 1 Lầu Văn Lềnh Hộ nghèo 4A3   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

15 TH xã Pom Lót   -   21,600,000   3   1,500,000   23,100,000

31 1 Lò Thị Hà Hộ nghèo 2A5   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

32 2 Lò Mạnh Duy Cận nghèo 2A4   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

33 3 Lường Mạnh Hiếu Cận nghèo 1A4   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

16 TH xã Thanh Hưng   -   14,400,000   2   1,000,000   15,400,000

34 1 Lường Mạnh Quang Hộ nghèo 3A1   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

35 2 Lò Ngọc Anh Cận nghèo 4A3   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

17 TH xã Thanh An   -   7,200,000   1   500,000   7,700,000

36 1 Cà Ngọc Tâm Đan Hộ nghèo 1A5   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

III/ Cấp Trung học cơ sở   115,200,000   16   8,000,000   123,200,000

1 THCS Noong Hẹt   -   14,400,000   2   1,000,000   15,400,000

37 1 Lò Chấn An Cận nghèo 7B1   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

38 2 Lò Hải Đạt Cận nghèo 6A2   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

2 THCS xã Thanh Chăn   -   21,600,000   3   1,500,000   23,100,000

39 1 Nông Quốc Gia Vỹ Hộ nghèo 8C2   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

40 2 Lường Mạnh Quý Hộ nghèo 7B2   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

41 3 Lò Ngọc Huy Hộ nghèo 9D1   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

3 THCS Thanh Yên   -   14,400,000   2   1,000,000   15,400,000

42 1 Nguyễn Thị Quế  Cận nghèo 8A3   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000
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43 2 Quàng Thị Ngọc Hộ nghèo 9A1   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

5 THCS Pom Lót   7,200,000   1   500,000   7,700,000

44 1 Lò Anh Tuấn Hộ nghèo 8B2   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

6 THCS xã Mường Nhà   -   21,600,000   3   1,500,000   23,100,000

45 1 Vàng Xuân lập Cận nghèo 7A3   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

46 2 Vàng Thị Dua Cận nghèo 8A5   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

47 3 Tòng Thị Phương Thảo Cận nghèo 9A4   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

7  THCS Núa Ngam   -   7,200,000   1   500,000   7,700,000

48 1 Sùng Lầu Trình Hộ nghèo 7A1   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

8 TH và THCS xã Pa Thơm   7,200,000   1   500,000   7,700,000

49 1 Quàng Văn Ngọc Cận  nghèo 1A   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

9 TH và THCS xã Na ư   -   7,200,000   1   500,000   7,700,000

50 1 Ly Thị Dung Hộ nghèo 7A2   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

10   -   7,200,000   1   500,000   7,700,000

51 1 Lò Thị Minh Phương Cận nghèo 4A1   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

11 TH & THCS xã Sam Mứn   -   7,200,000   1   500,000   7,700,000

52 1 Nguyễn Công Hào Cận nghèo 2A1   1,800,000   1,440,000   5   7,200,000   1   500,000   7,700,000

 Tổng cộng 3 cấp:   374,400,000   52   26,000,000   400,400,000

PTDTBT TH THCS xã Phu Luông
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 Mức học
bổng( 80%/

1/ tháng)

 Thời
gian hỗ

trợ
 Kinh phí

 Số
kỳ

Số tiền

I/ Cấp Tiểu học   788,392,000   190   95,000,000   818,488,000

1 TH Mường Pồn   112,464,000   27   13,500,000   83,968,000

1 1 Hờ Thị Dưa Hộ nghèo 2A3   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   4,750,000

Hờ Thị Dưa Hộ nghèo 3   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   2,030,000

Hờ Thị Dưa Hộ nghèo 3A2   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   1,940,000

Hờ Thị Dưa Hộ nghèo 4A3   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   2,820,000

          (Kèm theo  Quyết định số:          / QĐ-UBND, ngày               /10/2016 của UBND huyện Điện Biên)
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UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ TĂNG THÊM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT THEO THÔNG

TƯ SỐ 42/ 2013/TTLT-BGD ĐT-BLĐTBXH-BTC, NGÀY 31/12/2013 - NĂM 2016

 Học bổng
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2 2 Lò Thị Cương Hộ nghèo 2A2   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   4,750,000

Lò Thị Cương Hộ nghèo 3   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   2,030,000

Lò Thị Cương Hộ nghèo 3A2   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   1,940,000

Lò Thị Cương Hộ nghèo 4A2   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   2,820,000

3 3 Vàng A Hạng Hộ nghèo 3A3   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   2,450,000

4 4 Lò Văn Đức Hộ nghèo 3A1   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   4,750,000

Lò Văn Đức Hộ nghèo 4   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   3,870,000

Lò Văn Đức Hộ nghèo 4A1   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   3,780,000

Lò Văn Đức Hộ nghèo 5A1   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,240,000

5 5 Giàng Thị Lan Hộ nghèo 3A3   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   2,340,000

Giàng Thị Lan Hộ nghèo 3A3   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   1,940,000

Giàng Thị Lan Hộ nghèo 4A2   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   2,820,000

6 6 Sể A Khải Hộ nghèo 5A1   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   2,450,000

7 7 Chá Thị Kía Hộ nghèo 2A5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   3,870,000

Chá Thị Kía Hộ nghèo 2A5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   3,780,000

Chá Thị Kía Hộ nghèo 3A1   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   3,304,000

8 8 Chá Thị Nà Hộ nghèo 4A1   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   2,030,000

Chá Thị Nà Hộ nghèo 4A1   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   1,940,000

Chá Thị Nà Hộ nghèo 4A1   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   2,820,000

9 9 Hờ A Dia Hộ nghèo 4   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   1,940,000

Hờ A Dia Hộ nghèo 5A2   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   2,820,000

10 10 Lò Minh Thuyên Hộ nghèo 1   1,210,000   968,000   4   3,872,000   1   500,000   4,372,000

11 11 Lường Thị kiều Oanh Hộ nghèo 1   1,210,000   968,000   4   3,872,000   1   500,000   4,372,000
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2/ TH Thanh Hưng   -   33,600,000   8   4,000,000   37,600,000

12 1 Lò Thị Thu Thủy Hộ cận nghèo 3   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

Lò Thị Thu Thủy Hộ cận nghèo 4   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Thị Thu Thủy Hộ cận nghèo 4   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Thị Thu Thủy Hộ cận nghèo 5   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

13 2 Lò Nhật Phi Hộ cận nghèo 2   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

Lò Nhật Phi Hộ cận nghèo 3   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Nhật Phi Hộ nghèo 3   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Nhật Phi Hộ nghèo 4   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

TH Thanh Chăn   -   16,800,000   4   2,000,000   18,300,000

14 1  Lò Ngọc Huy Hộ nghèo 1   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   3,780,000

 Lò Ngọc Huy Hộ nghèo 2   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,240,000

15 2  Lò Thị Hạnh Hộ nghèo 4   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

 Lò Thị Hạnh Hộ nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

3/ TH Số 2 Thanh Yên   -   126,416,000   30   15,000,000   140,256,000

16 1 Triệu Thu Thủy Hộ nghèo 4   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

Triệu Thu Thủy Hộ nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Triệu Thu Thủy Hộ nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Triệu Thu Thủy Hộ nghèo 5   1,210,000   968,000   1   968,000   -   968,000

17 2 Đỗ Văn Nghĩa Hộ cận nghèo 4   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

Đỗ Văn Nghĩa Hộ cận nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Đỗ Văn Nghĩa Hộ cận nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Đỗ Văn Nghĩa Hộ cận nghèo 5   1,210,000   968,000   1   968,000   -   968,000
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18 3 Quàng Văn Thương Hộ cận nghèo 2   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

Quàng Văn Thương Hộ cận nghèo 3   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Quàng Văn Thương Hộ  nghèo 3   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Quàng Văn Thương Hộ  nghèo 4   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

19 4 Lò Anh Bảo Hộ  nghèo 3   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

Lò Anh Bảo Hộ  nghèo 4   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Anh Bảo Hộ  nghèo 4   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Anh Bảo Hộ  nghèo 5   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

20 5 Lù Văn Hưng Hộ  nghèo 3   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

Lù Văn Hưng Hộ  nghèo 4   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lù Văn Hưng Hộ  nghèo 4   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lù Văn Hưng Hộ  nghèo 5   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

21 6 Lù Văn Nam Hộ  nghèo 5   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

22 7 Lò Phương Chinh Hộ  nghèo 1   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Phương Chinh Hộ  nghèo 1   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

Lò Phương Chinh Hộ  nghèo 2   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Phương Chinh Hộ  nghèo 2   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Phương Chinh Hộ  nghèo 3   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

23 8 Lường văn Tiên Hộ  nghèo 3   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   4,750,000

Lường văn Tiên Hộ  nghèo 4   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   3,870,000

Lường văn Tiên Hộ  nghèo 4   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   3,780,000

Lường văn Tiên Hộ  nghèo 5   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,240,000

24 9 Nguyễn Tuấn Tài Hộ cận nghèo 1   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000
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Nguyễn Tuấn Tài Hộ cận nghèo 2   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

4 TH Số 1 Thanh Xương   -   20,480,000   5   2,500,000   22,980,000

25 1 Nguyễn Quốc Khánh  Hộ Nghèo 5   1,150,000   920,000   9   8,280,000   2   1,000,000   9,280,000

26 2 Lò Thị Ngọc Hải  Hộ Nghèo 1   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Thị Ngọc Hải  Hộ cận Nghèo 1   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Thị Ngọc Hải  Hộ cận Nghèo 1   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

5 TH Noong Hẹt   -   3,872,000   1   500,000   4,372,000

27 1 Lò Chấn An Hộ nghèo 1   1,210,000   968,000   4   3,872,000   1   500,000   4,372,000

6 TH Hoàng Công Chất   -   38,248,000   9   4,500,000   42,748,000

28 1 Quàng Thị  Thu Trang  Hộ cận Nghèo 3   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

Quàng Thị  Thu Trang  Hộ cận Nghèo 4   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Quàng Thị  Thu Trang  Hộ cận Nghèo 4   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Quàng Thị  Thu Trang  Hộ cận Nghèo 5   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

29 2   Lường Văn Thanh  Hộ   Nghèo 4   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

  Lường Văn Thanh  Hộ  cận Nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

  Lường Văn Thanh  Hộ  cận Nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

  Lường Văn Thanh  Hộ  cận Nghèo 5   1,210,000   968,000   1   968,000   -   968,000

30 3  Tòng Thị Phương Thảo  Hộ Nghèo 4   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

 Tòng Thị Phương Thảo  Hộ Nghèo 5   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

7 TH Thanh An   -   20,480,000   5   2,500,000   22,350,000

31 1 Cà Văn Hùng  Hộ  cận Nghèo 4   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   3,900,000

Cà Văn Hùng  Hộ  cận Nghèo 4   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   4,750,000

Cà Văn Hùng  Hộ  cận Nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000
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Cà Văn Hùng  Hộ  cận Nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Cà Văn Hùng  Hộ  cận Nghèo 5   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

8 TH Số 1 Noong Luống   -   56,456,000   14   7,000,000   59,156,000

32 1 Vũ Thị Thúy Hiền  Hộ nghèo 3   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   3,900,000

Vũ Thị Thúy Hiền  Hộ nghèo 3   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   4,750,000

Vũ Thị Thúy Hiền  Hộ nghèo 4   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   3,870,000

Vũ Thị Thúy Hiền  Hộ nghèo 4   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   3,780,000

Vũ Thị Thúy Hiền  Hộ nghèo 5   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   4,840,000

33 2  Trần Thị Phương  Hộ cận nghèo 4   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

 Trần Thị Phương  Hộ cận nghèo 4   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

 Trần Thị Phương  Hộ cận nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   3,870,000

 Trần Thị Phương  Hộ cận nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   3,780,000

 Trần Thị Phương  Hộ cận nghèo 5   1,210,000   968,000   1   968,000   868,000

34 3 Quàng Thị  Thu  Hộ  nghèo 3   1,150,000   920,000   3   2,760,000   1   500,000   3,050,000

Quàng Thị  Thu  Hộ  nghèo 4   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   3,900,000

Quàng Thị  Thu  Hộ  nghèo 4   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   4,750,000

Quàng Thị  Thu  Hộ  nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   3,870,000

Quàng Thị  Thu  Hộ  nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   3,780,000

Quàng Thị  Thu  Hộ  nghèo 5   1,210,000   968,000   1   968,000   -   868,000

9 TH Số 2 Noong Luống   -   47,016,000   11   5,500,000   52,516,000

35 1 Lò Thị Chung Cận nghèo 3   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

Lò Thị Chung Cận nghèo 4   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Thị Chung Cận nghèo 4   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000
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Lò Thị Chung Cận nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

36 2  Bùi Thị Tuyết  Hộ Nghèo 4   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

 Bùi Thị Tuyết  Hộ Nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

 Bùi Thị Tuyết Cận nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

 Bùi Thị Tuyết Cận nghèo 5   1,210,000   968,000   1   968,000   -   968,000

37 3  Lò Văn Tuân  Hộ Nghèo 4   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

 Lò Văn Tuân  Hộ Nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

 Lò Văn Tuân  Hộ Nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

 Lò Văn Tuân  Hộ Nghèo 5   1,210,000   968,000   1   968,000   -   968,000

38 4 Lò  Văn Phương  Hộ Nghèo 4   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

10 TH Pom Lót   -   37,328,000   9   4,500,000   41,828,000

39 1 Lường Thị Thu Huyền Hộ nghèo 3   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lường Thị Thu Huyền Cận nghèo 3   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lường Thị Thu Huyền Cận nghèo 4   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

40 2 Đặng Trung Hiếu Cận nghèo 4   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

Đặng Trung Hiếu Cận nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Đặng Trung Hiếu Hộ nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Đặng Trung Hiếu Hộ nghèo 5   1,210,000   968,000   1   968,000   -   968,000

41 3 Lò Anh Tuấn Hộ nghèo 1   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Anh Tuấn Hộ nghèo 1   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Anh Tuấn Hộ nghèo 2   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

11 TH Số 1 Sam Mứn   -   4,600,000   1   500,000   5,100,000

42 1 Lường Thị Thủy Cận nghèo 5   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000
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12 PTDTBT TH Hẹ Muông   -   62,408,000   15   7,500,000   54,660,000

43 1 Sùng Thị No Hộ nghèo 1   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   4,750,000

Sùng Thị No Hộ nghèo 2   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   3,870,000

Sùng Thị No Hộ nghèo 2   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   3,780,000

Sùng Thị No Hộ nghèo 3   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,240,000

44 2 Lường Văn Hải Hộ nghèo 3   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lường Văn Hải Hộ nghèo 3   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lường Văn Hải Hộ nghèo 4   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

45 3 Đỗ Thị Phương Hộ cận nghèo 2   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   2,800,000

Đỗ Thị Phương Hộ cận nghèo 3   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   2,340,000

Đỗ Thị Phương Hộ nghèo 3   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   2,340,000

Đỗ Thị Phương Hộ nghèo 4   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   4,856,000

46 4 Vàng Thị Sua Hộ nghèo 4   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   2,450,000

Vàng Thị Sua Hộ nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   2,030,000

Vàng Thị Sua Hộ nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   1,940,000

Vàng Thị Sua Hộ nghèo 5   1,210,000   968,000   1   968,000   -   384,000

47 5 Lường Thị Tỉnh Hộ cận nghèo 5   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

13   -   24,352,000   6   3,000,000   27,352,000

48 1 Lường Văn Thiên Hộ cận nghèo 3   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lường Văn Thiên Hộ cận nghèo 3,4   1,150,000   920,000   9   8,280,000   2   1,000,000   9,280,000

Lường Văn Thiên Hộ  nghèo 4   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lường Văn Thiên Hộ  nghèo 5   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

49 2 Lầu Thị Dợ Hộ  nghèo 3   1,210,000   968,000   4   3,872,000   1   500,000   4,372,000

PTDTBT TH Số 1 Mường Nhà
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14 PTDTBT TH Pu Lau   -   41,928,000   10   5,000,000   46,168,000

50 1 Lầu Thị Dợ Hộ cận nghèo 2   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lầu Thị Dợ Hộ  nghèo 2   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lầu Thị Dợ Hộ  nghèo 2   1,210,000   968,000   1   968,000   -   968,000

51 2 Thào A Hà Hộ cận nghèo 1   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

Thào A Hà Hộ cận nghèo 2   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Thào A Hà Hộ  nghèo 2   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Thào A Hà Hộ  nghèo 3   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

52 3 Vàng A Sò Hộ cận nghèo 1   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   4,750,000

Vàng A Sò Hộ cận nghèo 2   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   3,770,000

Vàng A Sò Hộ  nghèo 2   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Vàng A Sò Hộ  nghèo 3   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

15 TH Số 2 Nà Nhạn   -   12,200,000   3   1,500,000   13,700,000

53 1  Vì Xuân Mạnh  Hộ Nghèo 1   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

 Vì Xuân Mạnh  Hộ Nghèo 1   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

 Vì Xuân Mạnh  Hộ Nghèo 1   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

16 TH Tà Cáng   -   40,472,000   10   5,000,000   45,162,000

54 1 Lường Văn Tùng  Hộ Nghèo 2   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   3,870,000

Lường Văn Tùng Nợ bìa 2   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lường Văn Tùng Nợ bìa 3   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

55 2 Lò Thị Oanh Nợ bìa 2   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Thị Oanh Hộ cận nghèo 2   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Thị Oanh Hộ cận nghèo 3   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000
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56 3 Lò Thị Thơm Nợ bìa 5   1,210,000   968,000   4   3,872,000   1   500,000   4,372,000

57 4 Lò Văn Chung Nợ bìa 3   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Văn Chung Nợ bìa 3   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Văn Chung Nợ bìa 4   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

17 TH Võ Nguyên Giáp   -   35,440,000   9   4,500,000   39,940,000

58 1 Lò Văn Quyền  Hộ Nghèo 1   1,150,000   920,000   7   6,440,000   2   1,000,000   7,440,000

Lò Văn Quyền  Hộ Nghèo 2   1,150,000   920,000   9   8,280,000   2   1,000,000   9,280,000

Lò Văn Quyền  Hộ Nghèo 3   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Văn Quyền  Hộ Nghèo 4   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

59 2  Lò Văn Việt Cận nghèo 1   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

60 3 Lù Văn Bảo Cận nghèo 4   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lù Văn Bảo Cận nghèo 5   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

18 TH Mường Phăng   -   16,072,000   4   2,000,000   18,072,000

61 1 Lường Thị Nga  Hộ Nghèo 1   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lường Thị Nga  Hộ Nghèo 1   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lường Thị Nga  Hộ Nghèo 2   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

62 2 Vàng Thị Sua Cận nghèo 1   1,210,000   968,000   4   3,872,000   1   500,000   4,372,000

19 TH Số 1 Pá Khoang   -   8,520,000   2   1,000,000   9,520,000

63 1 Lường Xuân Dũng Cận nghèo   4   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lường Xuân Dũng Cận nghèo   5   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

20 TH Số 2 Pá Khoang   -   8,520,000   2   1,000,000   9,520,000

64 1 Lò Phúc Hưng Cận nghèo   3   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Phúc Hưng Cận nghèo   4   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000
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21 TH Số 1 Na Tông   -   20,720,000   5   2,500,000   23,220,000

65 1 Lò Văn Hỏa Hộ Nghèo   1   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Văn Hỏa Hộ Nghèo   1   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Văn Hỏa Hộ Nghèo   2   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

66 2  Lò Văn Công Hộ Nghèo   1   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

 Lò Văn Công Hộ Nghèo   2   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

II/ Cấp Trung học cơ sở   328,536,000   77   40,500,000   341,162,000

22 THCS Thanh Hưng   -   12,200,000   3   1,500,000   13,700,000

67 1 Tòng Thị Loan Cận nghèo   6   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Tòng Thị Loan Cận nghèo   6   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Tòng Thị Loan Cận nghèo   6   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

23 THCS Noong Luống   -   48,168,000   12   6,000,000   54,168,000

68 1 Lường Văn Chinh  Hộ Nghèo   6   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lường Văn Chinh  Hộ Nghèo   6.7   1,150,000   920,000   9   8,280,000   2   1,000,000   9,280,000

Lường Văn Chinh  Hộ Nghèo   7   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lường Văn Chinh  Hộ Nghèo   8   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

69 2 Lò văn Phương  Hộ Nghèo   6   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò văn Phương  Hộ Nghèo   6   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò văn Phương  Hộ Nghèo   7   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

Trần Thị Phương Cận nghèo   6   1,210,000   968,000   4   3,872,000   1   500,000   4,372,000

70 3  Lò Văn Tuân  Hộ Nghèo   6   1,210,000   968,000   4   3,872,000   1   500,000   4,372,000

71 4 Quàng Thị Thu  Hộ Nghèo   6   1,210,000   968,000   4   3,872,000   1   500,000   4,372,000

72 5 Lò Văn Xuân  Hộ Nghèo   6   1,210,000   968,000   4   3,872,000   1   500,000   4,372,000
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24 THCS Thanh An   -   33,360,000   8   4,000,000   37,360,000

73 1 Nguyễn Hoàng Việt  Hộ Nghèo   7   1,150,000   920,000   9   8,280,000   2   1,000,000   9,280,000

Nguyễn Hoàng Việt  Hộ Nghèo   7   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Nguyễn Hoàng Việt  Hộ Nghèo   7   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

74 2 Lường Văn Long  Hộ Nghèo  7,8   1,150,000   920,000   9   8,280,000   2   1,000,000   9,280,000

75 3 Lò Văn Tuân Cận nghèo   8   1,150,000   920,000   9   8,280,000   2   1,000,000   9,280,000

25 THCS Noong Hẹt   -   27,496,000   7   3,500,000   30,996,000

76 1 Lò Quý Thuận Hộ cận nghèo   7   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

77 2 Lường Thị Thủy Hộ cận nghèo   6   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lường Thị Thủy Hộ  nghèo   6   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lường Thị Thủy Hộ  nghèo   7   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

78 3 Tòng Thị Phương Thảo Hộ  nghèo   6   1,210,000   968,000   4   3,872,000   1   500,000   4,372,000

79 4 Lường Văn Thanh Hộ  nghèo   6   1,210,000   968,000   4   3,872,000   1   500,000   4,372,000

80 5 Lò Nhật Quyền Hộ cận nghèo   6   1,210,000   968,000   4   3,872,000   1   500,000   4,372,000

26 THCS Pom Lót   -   36,120,000   9   4,500,000   40,620,000

81 1 Nguyễn Hương Giang Hộ  nghèo   6   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

Nguyễn Hương Giang Hộ nghèo   7   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

82 2 Lò Văn Thương Hộ  nghèo   8   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

Lò Văn Thương Hộ  nghèo   9   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

83 3 Lường Văn Tiện Hộ cận nghèo   8   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lường Văn Tiện Hộ cận nghèo   9   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lường Văn Tiện Hộ cận nghèo   9   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lường Văn Tiện Hộ cận nghèo   9   1,210,000   968,000   1   968,000   -   968,000
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84 4 Cà Thị Thúy Hộ cận nghèo   9   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

85 5 Quàng Thị Hằng Hộ  nghèo   6   1,210,000   968,000   4   3,872,000   1   500,000   4,372,000

27 THCS Thanh Yên   -   40,424,000   10   5,000,000   45,424,000

86 1 Triệu Thu Thủy Cận nghèo   6   1,210,000   968,000   4   3,872,000   1   500,000   4,372,000

87 2 Đỗ Văn Nghĩa Cận nghèo   6   1,210,000   968,000   4   3,872,000   1   500,000   4,372,000

88 3 Lò Văn Trường Hộ nghèo   6   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Văn Trường Hộ nghèo   6   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Văn Trường Hộ nghèo   7   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

89 4 Lò Văn Nam Hộ nghèo   6   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Văn Nam Hộ nghèo   6   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Văn Nam Hộ nghèo   7   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

90 5 Triệu Văn Lợi Hộ nghèo   8   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

Triệu Văn Lợi Hộ nghèo   9   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

28 THCS Mường Pồn   -   20,480,000   5   2,500,000   11,440,000

91 1 Sể A Khải Hộ nghèo   6   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   1,940,000

Sể A Khải Hộ nghèo   6   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   1,940,000

Sể A Khải Hộ nghèo   7   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   2,420,000

92 2 Cà Thị Trang Hộ cận nghèo   7   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   2,800,000

Cà Thị Trang Hộ cận nghèo   8   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   2,340,000

29   -   20,672,000   5   2,500,000   15,548,000

93 1  Lường Thị Quý Hộ nghèo   6   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   2,450,000

 Lường Thị Quý Hộ nghèo   7   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   2,030,000

 Lường Thị Quý Hộ nghèo   7   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   1,940,000

PTDTBT THCS Núa Ngam
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 Lường Thị Quý Hộ nghèo   8   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   4,756,000

94 2  Vàng Thị Sua Hộ nghèo   6   1,210,000   968,000   4   3,872,000   1   500,000   4,372,000

30   -   16,800,000   2,000,000   10,400,000

95 1 Lò Văn Thư  Hộ Nghèo  6,7   1,150,000   920,000   9   8,280,000   2   1,000,000   5,140,000

Lò Văn Thư  Hộ Nghèo   7   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   2,340,000

Lò Văn Thư  Hộ Nghèo   8   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   2,920,000

31 THCS Võ Nguyên Giáp   -   72,816,000   18   9,000,000   81,506,000

96 1  Cầm Văn Pánh Cận nghèo  8,9   1,150,000   920,000   7   6,440,000   2   1,000,000   7,440,000

97 2  Lường Thị Thu  Hộ Nghèo   6   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

 Lường Thị Thu  Hộ Nghèo   6   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

 Lường Thị Thu  Hộ Nghèo   7   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

98 3   Cầm Văn Hùng Cận nghèo   6   1,150,000   920,000   3   2,760,000   1   500,000   3,260,000

  Cầm Văn Hùng Cận nghèo   6   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

  Cầm Văn Hùng Cận nghèo   7   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

99 4  Lường Văn Kim Hộ nghèo   6   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

 Lường Văn Kim Hộ nghèo   7   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

 Lường Văn Kim Hộ nghèo   7   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

 Lường Văn Kim Hộ nghèo   8   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

100 5  Quàng Văn Quyết Cận nghèo  6,7   1,150,000   920,000   6   5,520,000   2   1,000,000   6,520,000

 Quàng Văn Quyết Hộ nghèo   7   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

 Quàng Văn Quyết Hộ nghèo   8   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   3,870,000

 Quàng Văn Quyết Hộ nghèo   8   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

 Quàng Văn Quyết Hộ nghèo   9   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

PTDTBT THCS Phu Luông
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tăng thêm từ T

01-5/ 2024

101 6  Vàng A Đậu Cận nghèo   9   1,150,000   920,000   1   920,000   -   920,000

 Vàng A Đậu Cận nghèo   9   1,210,000   968,000   1   968,000   -   968,000

102 7  Cứ A Khoa Hộ nghèo   9   1,150,000   920,000   1   920,000   -   920,000

 Cứ A Khoa Hộ nghèo   9   1,210,000   968,000   1   968,000   -   968,000

III/ Cấp Mầm non:   47,640,000   11   5,500,000   53,140,000

32 MN Hua Thanh   -   8,520,000   2   1,000,000   9,520,000

103 1  Nguyễn Bảo Long Hộ nghèo  MGB   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

 Nguyễn Bảo Long Hộ nghèo  MGN   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

33 MN Pom Lót   -   4,600,000   1   500,000   5,100,000

104 1 Lò Anh Tuấn Hộ nghèo  MGL   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

34 MN Số 1 Na Tông   -   26,000,000   6   3,000,000   29,000,000

105 1 Lò Văn Công  Hộ Nghèo  MG   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

106 2 Lò Văn Hỏa  Hộ Nghèo  MG   1,150,000   920,000   5   4,600,000   1   500,000   5,100,000

107 3 Lò Bảo Nam  Hộ cận Nghèo  MG   1,150,000   920,000   9   8,280,000   2   1,000,000   9,280,000

Lò Bảo Nam  Hộ Nghèo  MG   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lò Bảo Nam  Hộ Nghèo  MG   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

35 MN Phu Luông   -   8,520,000   2   1,000,000   9,520,000

108 1 Lường Thị Thu Hằng  Hộ Nghèo  MG   1,150,000   920,000   4   3,680,000   1   500,000   4,180,000

Lường Thị Thu Hằng  Hộ Nghèo  MG   1,210,000   968,000   5   4,840,000   1   500,000   5,340,000

 Tổng cộng: ############   278   141,000,000   1,212,790,000

Ngày  18  tháng  10   năm 2016

(Số tiền viết bằng chữ: Một tỷ hai trăm mười  hai triệu bảy trăm  chín mươi nghìn đồng chẵn)
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Mức hỗ trợ
1

người/tháng

Số
tháng
hỗ trợ

 Kinh phí
tăng thêm

A B 1   2   3  4=1x2x3 5 6

TỔNG SỐ 52   374,400   26,000   400,400

I/ CẤP MẦM NON 1   1,440   7,200   500   7,700

1  Trường MN  Pu Lau 1   1,440   5   7,200   500   7,700

II/ - CẤP TIỂU HỌC: 35   23,040   252,000   17,500   269,500

1  Trường PTDTBT TH Mường Pồn 4   1,440   5   28,800   2,000   30,800

2  Trường PTDTBT TH Số 2 Na Tông 1   1,440   5   7,200   500   7,700

3  Trường TH Số 2 Mường Pồn 3   1,440   5   21,600   1,500   23,100

4  Trường TH  Hoàng Công Chất 1   1,440   5   7,200   500   7,700

5  Trường TH  Thanh Yên 3   1,440   5   21,600   1,500   23,100

UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN

PHÊ DUYỆT NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC ĐỐI VỚI NGƯỜI
KHUYẾT TẬT THEO TT 42/2013/TTLT - BGDĐT - BLĐTBCH TỪ THÁNG 1 ĐẾN HẾT THÁNG 5

NĂM 2024

          (Kèm theo Quyết định số: 627/QĐ-UBND, ngày 11/3/2024 của UBND huyện Điện Biên)

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT Đơn vị

Số đối
tượng
được

hưởng

Học bổng
Hỗ trợ mua
sắm phương
tiện, đồ dùng

học
tập(500.000/1

H kỳ/1HS)

Tổng kinh phí
tăng thêm từ
tháng 1-5 -

2024

Người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục công lập



Mức hỗ trợ
1

người/tháng

Số
tháng
hỗ trợ

 Kinh phí
tăng thêm

STT Đơn vị

Số đối
tượng
được

hưởng

Học bổng
Hỗ trợ mua
sắm phương
tiện, đồ dùng

học
tập(500.000/1

H kỳ/1HS)

Tổng kinh phí
tăng thêm từ
tháng 1-5 -

2024

6  Trường TH   Noong Luống 2   1,440   5   14,400   1,000   15,400

7  Trường TH  Noong Hẹt 4   1,440   5   28,800   2,000   30,800

8  Trường TH Núa Ngam 1   1,440   5   7,200   500   7,700

9  Trường TH Thanh Chăn 3   1,440   5   21,600   1,500   23,100

10  Trường TH Yên Cang xã Sam Mứn 1   1,440   5   7,200   500   7,700

11  Trường PTDTBT TH  Hẹ Muông 4   1,440   5   28,800   2,000   30,800

12  Trường PTDTBT TH xã Mường Nhà 1   1,440   5   7,200   500   7,700

13  Trường TH Hua Thanh 1   1,440   5   7,200   500   7,700

14  Trường TH xã Pom Lót 3   1,440   5   21,600   1,500   23,100

15  Trường TH xã Thanh Hưng 2   1,440   5   14,400   1,000   15,400

16  Trường TH xã Thanh An 1   1,440   5   7,200   500   7,700

III/  - Trung học cơ sở 16   14,400   50   115,200   8,000   123,200

1  Trường THCS Noong Hẹt 2   1,440   5   14,400   1,000   15,400

2  Trường THCS Thanh Chăn 3   1,440   5   21,600   1,500   23,100

3  Trường THCS Thanh Yên 2   1,440   5   14,400   1,000   15,400

4  Trường THCS Pom Lót 1   1,440   5   7,200   500   7,700

5  PTDTBTTHCS Mường Nhà 3   1,440   5   21,600   1,500   23,100



Mức hỗ trợ
1

người/tháng

Số
tháng
hỗ trợ

 Kinh phí
tăng thêm

STT Đơn vị

Số đối
tượng
được

hưởng

Học bổng
Hỗ trợ mua
sắm phương
tiện, đồ dùng

học
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tăng thêm từ
tháng 1-5 -

2024

6  Trường THCS Núa Ngam 1   1,440   5   7,200   500   7,700

7  Trường  TH&THCS  Pa Thơm 1   1,440   5   7,200   500   7,700

8  Trường TH&THCS xã Na Ư 1   1,440   5   7,200   500   7,700

9

Trường PTDTBT TH&THCS xã  Phu
Luông

1   1,440   5   7,200   500   7,700

10  Trường  TH&THCS  Sam Mứn 1   1,440   5   7,200   500   7,700
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